BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
	Bảng giá vận chuyển hàng máy móc thiết bị chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tính chất hàng hóa, số lượng hàng hóa, địa điểm giao nhận khác nhau sẽ có giá cước khác nhau.

	Vận chuyển hàng máy móc thiết bị
	Giá tính theo cân nặng
	Giá tính theo kích thước
	Giá tính theo máy
	Giá thuê nguyên xe
	Đơn giá

	Máy móc thông thường
	1800đ/kg
	Giá 6tr5/m xe
	3tr/máy dưới 2 tấn
	Xe 5 tấn
	13.000.000

	Máy móc nặng gọn
	1700đ/kg
	Giá 6tr/m xe
	5tr/máy dưới 3 tấn
	Xe 10 tấn
	15.000.000

	Máy móc cồng kềnh
	2000đ/kg
	Giá 7tr/m xe
	7tr/máy dưới 5 tấn
	Xe 15 tấn
	18.000.000

	Thiết bị thông thường
	1700đ/kg
	Giá 6tr/m xe
	10tr/máy dưới 7 tấn
	Xe 20 tấn
	24.000.000

	Thiết bị nặng
	1800đ/kg
	Giá 6tr5/m xe
	20tr/máy dưới 8 tấn
	Xe 30 tấn
	35.000.000

	Thiết bị cồng kềnh
	2000đ/kg
	Giá 7tr/m xe
	30tr/máy dưới 14 tấn
	Xe đầu kéo
	42.000.000

	Máy móc thiết bị quá khổ quá tải
	2200đ/kg
	Giá 8tr/m xe
	35tr/máy dưới 20 tấn
	Xe Mooc Sàn
	45.000.000
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